	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  Tên học phần:  Toán cao cấp 1 (Mathematics 1 for Economic)
Mã số học phần:    7010114
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45;    Bài tập:   0;     Thực hành:  0; 
        Thực tập:     0;    Đồ án:     0;     Tự học:      90.
2.  Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                   Mã giảng viên
	1
	PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn
	0101-01

	2
	ThS. Tô Văn Đinh
	0101-03

	3
	TS. Nguyễn Văn Ngọc
	0101-04

	4
	ThS. Nguyễn Thị Hằng
	0101-09

	5
	ThS. Đào Xuân Hưng
	0101-10

	6
	TS. Nguyễn Trường Thanh
	0101-11

	7
	ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
	0101-12

	8
	CN. Hà Hữu Cao Trình
	0101-16

	9
	TS. Phạm Tuấn Cường
	0101-17

	10
	ThS. Phạm Ngọc Anh
	0101-18

	11
	ThS. Nguyễn Thu Hằng
	0101-19

	12
	ThS. Lê Thị Hương Giang
	0101-20

	13
	ThS. Nguyễn Thị Kim Sơn
	0101-21

	14
	ThS. Nguyễn Thế Lâm
	0101-22

	15
	ThS. Nguyễn Thị Hiền
	0101-23

	16
	ThS. Lê Bích Phượng
	0101-24

	17
	TS. Hoàng Ngự Huấn
	0101-25

	18
	ThS. Nguyễn Thùy Linh
	0101-26


2.2. Bộ môn: Toán.
2.3. Khoa: Khoa học Cơ bản.
3.  Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước: Không. 
4.  Mục tiêu của học phần 
     Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích. Hướng dẫn sinh viên giải các dạng bài tập. Giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính và giải tích.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng ma trận; áp dụng để giải hệ phương trình tuyến tính.
4.1.2. Kiến thức cơ bản về tích phân suy rộng, chuỗi số, chuỗi hàm và chuỗi lũy thừa.
4.1.3. Kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến. Đạo hàm riêng, cực trị của hàm hai biến. Tích phân kép và ứng dụng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Tính toán với ma trận. Tính định thức, tính hạng, tìm ma trận nghịch đảo. Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính.
4.2.2. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng, xét sự hội tụ của chuỗi số, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.Tính tích phân suy rộng và tính tổng của một chuỗi hội tụ. Khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa.
4.2.3. Tìm đạo hàm riêng, vi phân của hàm hai biến. Tìm đạo hàm hàm hợp, hàm ẩn. Tìm cực trị của hàm hai biến. Tính tích phân kép và ứng dụng tính thể tích, diện tích.
      5.  Tóm tắt nội dung học phần
Chương 1:  Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính. 
Chương 2:  Tích phân suy rộng và chuỗi. 
Chương 3:  Hàm hai biến và tích phân kép.
6.  Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Ma trận -  Định thức - Hệ phương trình tuyến tính
	15
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Ma trận
	3
	

	1.2
	Định thức
	3
	

	1.3
	Ma trận nghịch đảo
	3
	

	1.4
	Hạng của ma trận
	2
	

	1.5
	Hệ phương trình tuyến tính
	4
	

	Chương 2
	Tích phân suy rộng và chuỗi
	15
	4.1.2
4.2.2

	2.1
	Tích phân suy rộng
	5
	

	2.2
	Chuỗi số
	5
	

	2.3
	Chuỗi hàm
	5
	

	Chương 3
	Hàm hai biến và tích phân kép
	15
	4.1.3
4.2.3

	3.1
	Đại cương về hàm hai biến
	5
	

	3.2
	Cực trị của hàm nhiều biến
	4
	

	3.3
	Tích phân kép
	6
	


7.  Phương pháp giảng dạy  
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
      8.  Nhiệm vụ của sinh viên 
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 10.
9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
       Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100%  bài tập
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.  Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.  Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cấp - tập 1, NXB GD, 2005. 
[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cấp - tập 2, NXB GD, 2005. 
[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cấp - tập 3, NXB GD, 2005. 
[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập toán cao cấp - tập 1, NXB GD, 2005.
[5] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập toán cao cấp - tập 2, NXB GD, 2005.
[6] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập toán cao cấp - tập 3, NXB GD, 2005.

	
	


      11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	


1, 2,3, 4,5
	Chương 1: Ma trận - Định thức -  Hệ phương trình tuyến tính.
	30
	0
	0
	






- Lý thuyết chương 3, tài liệu [1].
- Bài tập 3.1 đến 3.45, tài liệu [4].

	
	1.1. Ma trận
	6
	0
	0
	

	
	1.2. Định thức
	6
	0
	0
	

	
	1.3. Ma trận nghịch đảo
	6
	0
	0
	

	
	1.4. Hạng của ma trận
	4
	0
	0
	

	
	1.5. Hệ phương trình tuyến tính
	8
	0
	0
	

	 6, 7,8,9,10
	Chương 2: Tích phân suy rộng và chuỗi
	30
	0
	0
	- Lý thuyết chương 8, tài liệu [2].
- Bài tập chương 8, tài liệu [5].

	
	2.1. Tích phân suy rộng
	10
	0
	0
	

	
	2.2. Chuỗi số
	10
	0
	0
	

	
	2.3. Chuỗi hàm
	10
	0
	0
	

	11,12,13,14,15,16
	Chương 3: Hàm hai biến và tích phân kép
	30
	0
	0
	- Lý thuyết chương 1 và chương 3, tài liệu [3].
- Bài tập 1 đến 26, chương 1; bài tập 1 đến 51, chương 3, tài liệu [6].

	
	3.1. Đại cương về hàm hai biến
	10
	0
	0
	

	
	3.2. Cực trị của hàm nhiều biến
	8
	0
	0
	

	
	3.3. Tích phân kép
	12
	0
	0
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